
 

 

 

PHỤ LỤC 1. GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..../QĐ-BVTA ngày ..../..../.....  của Giám đốc Công ty CP Thiện An Tây Hồ) 

 

STT TÊN DỊCH VỤ  GIÁ DỊCH VỤ (VND)  

A B  C  

1 Khám PGS – GS   

1.1 Khám Thai 500.000 

1.2 Khám Nam học 500.000 

1.3 Khám KHHGĐ 500.000 

1.4 Khám Hiếm muộn 500.000 

1.5 Khám Phụ khoa 500.000 

1.6 Khám Thai + Khám Phụ Khoa 700.000 

1.7 Khám Tiền hôn nhân 500.000 

2 Khám Tiến sỹ - Bác sỹ CKII   

2.1 Khám thai 350.000 

2.2 Khám nam học 350.000 

2.3 Khám KHHGĐ 350.000 

2.4 Khám Hiếm muộn 350.000 

2.5 Khám Phụ khoa 350.000 

2.6 Khám Thai + Khám Phụ Khoa 600.000 

2.7 Khám tiền hôn nhân 350.000 

3 Hội chẩn tại viện 1.500.000 

4 Hội chẩn mời chuyên gia 2.000.000 

5 Hội chẩn liên viện 3.000.000 

6 Khám ngoài giờ GS   

6,1 Khám GS, PGS 1.000.000 

6,2 Khám KHHGĐ P.GS, GS 1.000.000 

6,3 Khám nam học P.GS, GS 1.000.000 

6,4 Khám phụ khoa P.GS, GS 1.000.000 

6,5 Khám thai P.GS, GS 1.000.000 

6,6 Khám phụ khoa  550.000 

6,7 Khám Thai  550.000 

 


